
Trang 1

Tháng 3 năm 2020

Đơn vị: 12-Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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60.855.45311.007.290800.000275.000718.6004.956.990405.700608.2003.242.80071.862.743480.0000,302.700.000111.522523.000168.048.221118Tổ quản lý011

13.042.5402.157.46055.000152.0001.122.66078.900118.300630.60015.200.00015.200.000A237.882.000
Trưởng
phòng

Trần Hoàng DươngHL-000271

10.816.5412.511.680800.00055.000133.300633.78084.800127.100677.70013.328.22113.328.221A268.471.000Phó phòngTrần Văn ToanHL-001412

13.494.4521.647.07055.000151.400509.67088.700133.000709.30015.141.5221.350.000111.52213.680.000A238.865.000Phó phòngĐặng Thị MiềuHL-000283

11.771.7002.978.30055.000147.5002.057.10068.500102.700547.50014.750.000480.0000,301.350.00012.920.000A236.843.000Phó phòngNguyễn Văn ThỏaHL-000294

11.730.2201.712.78055.000134.400633.78084.800127.100677.70013.443.000523.000112.920.000A238.471.000Phó phòngNguyễn Hoài AnHL-034445

162.630.66819.276.745593.0001.100.0001.819.1002.823.3451.233.4001.849.2009.858.700181.907.4131.800.000960.000422.5431.000.00021.082.0003176.642.870464Tổ chuyên viên082

10.182.370932.50055.000111.10075.60065.80098.700526.30011.114.87011.114.870A266.578.000Phó trạm Y tếVũ Đình DiệnHL-027646

9.809.0351.128.96555.000109.400135.76579.000118.400631.40010.938.000500.0001406.000110.032.000A237.892.000Chuyên viênHoàng Văn ChínhHL-001977

8.553.190982.81055.00095.400174.51062.70094.000501.2009.536.000500.0001676.00028.360.000A236.264.000Chuyên viênĐặng Văn TuyênHL-000308

8.279.990980.01055.00092.600174.51062.70094.000501.2009.260.000900.0008.360.000A236.264.000Chuyên viênĐoàn Duy KhángHL-000779

7.593.682834.47055.00084.30068.67059.70089.500477.3008.428.15268.1528.360.000A235.966.000Chuyên viênNguyễn Thị Bích HàHL-0045510

8.487.075832.92555.00093.200143.32551.60077.400412.4009.320.000960.0008.360.000A235.154.000Chuyên viênLê Viết Quốc AnhHL-0266011

9.044.290987.71055.000100.300174.51062.70094.000501.20010.032.00010.032.000A236.264.000Chuyên viênLê Bá DuyHL-0008812

7.386.5821.041.57055.00084.300150.57071.600107.400572.7008.428.15268.1528.360.000A237.158.000Chuyên viênNguyễn Hạnh LâmHL-0177113

7.536.675823.32555.00083.600143.32551.60077.400412.4008.360.0008.360.000A235.154.000Chuyên viênNguyễn Ngọc HiếuHL-0262714

9.125.273988.51055.000101.100174.51062.70094.000501.20010.113.78381.78310.032.000A236.264.000Chuyên viênTrần Thị Hải NinhHL-0031815

8.347.442980.71055.00093.300174.51062.70094.000501.2009.328.152900.00068.1528.360.000A236.264.000Chuyên viênNguyễn Thị HươngHL-0177016

7.604.127824.02555.00084.300143.32551.60077.400412.4008.428.15268.1528.360.000A235.154.000Chuyên viênVũ Hoàng PhúcHL-0313317

7.466.470893.53055.00083.600158.13056.90085.300454.6008.360.0008.360.000A235.682.000Chuyên viênVũ Trọng TiếngHL-0048018

6.873.4701.486.530593.00055.00083.600158.13056.90085.300454.6008.360.0008.360.000A235.682.000Chuyên viênNguyễn Văn ThịnhHL-0320619

7.256.8351.103.16555.00083.600135.76579.000118.400631.4008.360.0008.360.000A237.892.000Chuyên viênNguyễn Văn HiềnHL-0512820

9.121.770910.23055.000100.300158.13056.90085.300454.60010.032.00010.032.000A235.682.000Chuyên viênTrần Trung DũngHL-0192321

7.388.990971.01055.00083.600174.51062.70094.000501.2008.360.0008.360.000A236.264.000Chuyên viênĐinh Việt HàHL-0352322

7.526.230833.77055.00083.60068.67059.70089.500477.3008.360.0008.360.000A245.966.000Chuyên viênMã Thành TrungHL-0016623

7.456.442971.71055.00084.300174.51062.70094.000501.2008.428.15268.1528.360.000A236.264.000Chuyên viênLê Thị Hải YếnHL-0019324

7.590.730769.27055.00083.60062.37054.20081.200432.9008.360.0008.360.000A235.411.000Chuyên viênNguyễn Trung ĐứcHL-0270325

109.910.78618.937.920208.0001.375.0001.288.3002.484.7201.294.9001.940.80010.346.200128.848.7061.800.000599.798900.00022.400.0006123.148.908650Tổ y tế163

3.713.179881.93026.00055.00046.000158.13056.90085.300454.6004.595.1094.595.109A265.682.000
Nhân viên y

tế
Vũ Văn ChungHL-0122126

4.649.100865.03055.00055.100158.13056.90085.300454.6005.514.1305.514.130A265.682.000
Nhân viên y

tế
Hoàng Thế LươngHL-0180127

5.703.725750.17055.00064.50062.37054.20081.200432.9006.453.895900.00039.7655.514.130A265.411.000
Nhân viên y

tế
Nguyễn Thị Thu HàHL-0408528

3.884.514710.59555.00046.000111.19547.50071.200379.7004.595.1094.595.109A264.745.000
Nhân viên y

tế
Nguyễn Thái NinhHL-0520329
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3.941.107687.14026.00055.00046.30036.54049.90074.800398.6004.628.24733.1384.595.109A264.982.000
Nhân viên y

tế
Đỗ Lan HươngHL-0400430

3.694.537933.71055.00046.300174.51062.70094.000501.2004.628.24733.1384.595.109A266.264.000
Nhân viên y

tế
Trần Thị Kiều OanhHL-0276631

3.896.277731.97055.00046.30062.37054.20081.200432.9004.628.24733.1384.595.109A265.411.000
Nhân viên y

tế
Trần Phương HoaHL-0206232

3.842.222786.02555.00046.300143.32551.60077.400412.4004.628.24733.1384.595.109A265.154.000
Nhân viên y

tế
Nguyễn Hải ChiHL-0212133

3.865.352762.89552.00055.00046.300111.19547.50071.200379.7004.628.24733.1384.595.109A264.745.000
Nhân viên y

tế
Đỗ Thị HuệHL-0316834

4.955.709998.91052.00055.00059.500174.51062.70094.000501.2005.954.619900.0005.054.619A266.264.000
Nhân viên y

tế
Nguyễn Văn ChiếnHL-0341335

4.745.697782.55055.00055.300122.85052.40078.500418.5005.528.24733.138900.00024.595.109A265.231.000
Nhân viên y

tế
Trần Hải YếnHL-0210136

3.865.352762.89552.00055.00046.300111.19547.50071.200379.7004.628.24733.1384.595.109A264.745.000
Y tế công

trường
Ngô Thị HoaHL-0506137

4.312.921778.15055.00050.900122.85052.40078.500418.5005.091.07136.4525.054.619A265.231.000
Y tế công

trường
Phạm Thị TươiHL-0400538

4.354.501736.57055.00050.90062.37054.20081.200432.9005.091.07136.4525.054.619A265.411.000
Y tế công

trường
Trần Thị Thu HuyềnHL-0065639

4.771.145782.75055.00055.500122.85052.40078.500418.5005.553.89539.7655.514.130A265.231.000
Y tế công

trường
Nguyễn Thị Tố UyênHL-0020040

4.339.524715.09555.00050.500111.19547.50071.200379.7005.054.6195.054.619A264.745.000
Y tế công

trường
Từ Trung ThùyHL-0159041

4.389.279665.34055.00050.50036.54049.90074.800398.6005.054.6195.054.619A264.982.000
Y tế công

trường
Nguyễn Văn HùngHL-0060842

4.276.869777.75055.00050.500122.85052.40078.500418.5005.054.6195.054.619A265.231.000
Y tế công

trường
Ngô Duy PhêHL-0191543

4.425.331665.74055.00050.90036.54049.90074.800398.6005.091.07136.4525.054.619A264.982.000
Y tế công

trường
Nguyễn Thị HườngHL-0201544

4.425.331665.74055.00050.90036.54049.90074.800398.6005.091.07136.4525.054.619A264.982.000
Y tế công

trường
Vũ Thị TâmHL-0203245

4.425.331665.74055.00050.90036.54049.90074.800398.6005.091.07136.4525.054.619A264.982.000
Y tế công

trường
Lê Ngọc AnhHL-0312946

4.339.524715.09555.00050.500111.19547.50071.200379.7005.054.6195.054.619A264.745.000
Y tế công

trường
Bùi Văn LượngHL-0337947

4.425.331665.74055.00050.90036.54049.90074.800398.6005.091.07136.4525.054.619A264.982.000
Y tế công

trường
Vũ Thị NhungHL-0217248

5.563.576727.49555.00062.900111.19547.50071.200379.7006.291.07136.4521.200.00035.054.619A264.745.000
Y tế công

trường
Vũ Thị PhươngHL-0266349

5.105.352722.89555.00058.300111.19547.50071.200379.7005.828.24733.1381.200.00034.595.109A264.745.000
Y tế công

trường
Nguyễn Lan AnhHL-0360850

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2020

333.396.90749.221.955800.000208.000593.0002.750.0003.826.000
10.265.05

5
2.934.0004.398.20023.447.700382.618.862480.0000,306.300.000960.0001.133.8631.900.00042.400.00061.605.0004367.839.9991.232                  Tổng cộng


